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[bookmark: _Toc63487574]I. LÝ DO HÌNH THÀNH BIỆN PHÁP
Phương pháp dạy học tích cực được ứng dụng rộng rãi tại nhiều trường học thuộc các quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Nó mang lại hiệu quả cao trong công tác dạy và học, thúc đẩy sự sáng tạo, tính chủ động và phát huy tính tích cực của quá trình nhận thức ở các em học sinh. 
Từ thực tiễn giảng dạy tại trường tôi thấy rằng, để đạt hiệu quả cao trong mỗi phần học, tiết học cần có cách thiết kế bài giảng cho phù hợp với nội dung kiến thức, phương pháp, phương tiện dạy học phải phù hợp với từng đối tượng học sinh. Để qua mỗi phần học, tiết học học sinh thích thú với kiến thức mới, qua đó hiểu được kiến thức đã học trên lớp, đồng thời học sinh thấy được tầm quan trọng của vấn đề và việc ứng dụng của kiến thức vào các công việc thực tiễn trong đời sống xã hội.
Việc xác định nội dung kiến thức cơ bản của bài giảng là một khâu rất quan trọng, nhưng chuyển nội dung đó thành tri thức của bản thân học sinh là khoa học và nghệ thuật. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp giảng dạy của giáo viên. Hiện nay có rất nhiều phương pháp dạy học khác nhau áp dụng cho từng đối tượng học sinh và từng bài giảng. Mỗi phương pháp và kĩ thuật đều có những điểm mạnh và điểm yếu, phục vụ cho những mục đích khác nhau. Không một phương pháp nào là vạn năng và sử dụng trong toàn bộ quá trình dạy học, mà tùy vào nội dung bài giảng mà ta có thể phối hợp đa dạng các phương pháp và kĩ thuật.
Qua thời gian giảng dạy, tự tìm tòi, tham khảo, học tập của bản thân thông qua việc dự giờ đồng nghiệp, qua các buổi tập huấn về phương pháp dạy học mới và những kĩ thuật dạy học tích cực, trong đó kĩ thuật dạy học mảnh ghép và trạm là kĩ thuật thể hiện quan điểm, chiến lược dạy học hợp tác, có tác dụng kích thích tư duy sáng tạo và tính chủ động, phát huy sự năng động của học sinh, đồng thời rèn luyện cho các em tinh thần làm việc cá nhân, làm việc tập thể, kỹ năng trình bày. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện ngoài những ưu điểm đạt được thì tôi nhận thấy còn những điểm hạn chế của kĩ thuật khi áp dụng nên tôi đã mạnh dạn cải tiến, vận dụng và cụ thể hóa phù hợp với định hướng, mục tiêu của nhà trường, môn học, nội dung kiểu bài lên lớp, điều kiện thực tiễn của giáo viên và đối tượng học sinh.  
Xuất pháp từ lý do trên, tôi đã chọn biện pháp “Sử dụng biến thể của kĩ thuật trạm kết hợp với mảnh ghép nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Sinh học” để khắc phục những hạn chế trong kĩ thuật và giúp các em hứng thú hơn với môn học từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy.
[bookmark: _Toc63487575]II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP
[bookmark: _Toc63487576]2.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của biện pháp
- Mục tiêu: Nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong việc đem lại tri thức, tạo hứng thú trong học tập cho học sinh giúp nâng cao chất lượng dạy và học.
- Nhiệm vụ: Giới thiệu về biến thể kĩ thuật “Trạm”, kết hợp với “Mảnh ghép” tóm lược cách vận dụng kĩ thuật này trong dạy học môn Sinh học ở trường THCS Nguyễn Trường Tộ.
[bookmark: _Toc63487577]2.2. Phạm vi áp dụng
Biện pháp có thể áp dụng đối với những bài học, chủ đề có nội dung tương đối độc lập.
[bookmark: _Toc63487578]2.3. Kĩ thuật dạy học theo trạm
	Dạy học theo trạm là cách dạy học nhấn mạnh vào khả năng làm việc độc lập của các nhóm. Lớp học được chia thành nhiều trạm, bố trí ở các vị trí khác nhau trong lớp, mỗi trạm gắn với một nhiệm vụ cụ thể độc lập các trạm khác. Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ ở mỗi trạm, sẽ luân phiên di chuyển đến các trạm tiếp theo để thực hiện nhiệm vụ. Khi hoàn thành nhiệm vụ sớm có thể đến các trạm chờ. Cứ như thế cho đến khi thực hiện xong nhiệm vụ ở tất cả các trạm thì sẽ lên thuyết trình.
[image: ]
Học sinh có thể bắt đầu nhiệm vụ từ một trạm bất kỳ
[bookmark: _Toc63487579]2.3.1. Hướng dẫn tổ chức dạy học theo trạm
	Bước 1: Lựa chọn nội dung hệ thống trạm học tập. Mỗi bài học hay chủ đề được xây dựng thành các nội dung khác nhau. Lớp học được chia ra thành nhiều trạm, mỗi trạm có một nhiệm vụ độc lập tương ứng với nội dung bài học. Các kiến thức độc lập với nhau trong một bài học có thể xây dựng thành một hệ thống trạm. 
	Bước 2: Xây dựng nội dung các trạm. Ở mỗi trạm học tập có thể xây dựng các loại nhiệm vụ phong phú. 
	Bước 3. Tổ chức dạy học theo trạm trải qua các giai đoạn: 
	* Chuẩn bị nguyên vật liệu cho từng trạm. 
	* Thống nhất nội quy làm việc theo trạm với HS. 
	* HS tiến hành các nhiệm vụ học tập trong từng trạm. 
	* Tổng kết, hệ thống hóa các kiến thức
[bookmark: _Toc63487580]	2.3.2. Ưu điểm và hạn chế
	Ưu điểm
 	- HS được học sâu và hiệu quả bền vững: HS được tìm hiểu nội dung học tập theo các phong cách khác nhau, theo các dạng hoạt động khác nhau, do đó, HS hiểu sâu, kiến thức nhớ lâu.
- Tăng cường sự tham gia, nâng cao hứng thú và cảm giác thoải mái của Hs
- Tạo được nhiều không gian cho thời điểm học tập mang tính tích cực: Các nhiệm vụ và hình thức học tập thay đổi tại các góc tạo cho HS nhiều cơ hội khác nhau (khám phá, thực hành, áp dụng, sáng tạo, chơi,...). Điều này cũng giúp gây hứng thú tích cực cho HS.
- Tăng cường sự tương tác cá nhân giữa GV và HS, HS và HS; GV luôn theo dõi trợ giúp, hướng dẫn khi HS yêu cầu. Điều đó tạo ra sự tương tác cao giữa GV và HS, đặc biệt là HS TB, yếu. Ngoài ra HS được tạo điều kiện để hỗ trợ, hợp tác với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Đáp ứng được sự khác biệt của HS về sở thích, phong cách, trình độ và nhịp độ.
Hạn chế
- Học theo trạm đòi hỏi không gian lớp học rộng với số lượng HS vừa phải, học sinh phải di chuyển nhiều qua các trạm dễ gây mất trật tự trong tiết học.
[bookmark: _Toc63487581]   	2.4. Kĩ thuật dạy học mảnh ghép
  	 Là hình thức học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm:
- Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp (có nhiều chủ đề)
- Kích thích sự tham gia tích cực của HS.
- Thay đổi cách tiếp cận kiến thức của học sinh theo tinh thần chủ động nhất.
[bookmark: _Toc63487582] 	2.4.1. Cách tiến hành kĩ thuật các mảnh ghép: Kĩ thuật chia làm 2 vòng cụ thể:
VÒNG 1: Nhóm chuyên gia
- Hoạt động theo nhóm 3 đến 8 người [số nhóm được chia = số chủ đề x n (n = 1,2,…)] 
- Mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ [Ví dụ : nhóm 1 : nhiệm vụ A; nhóm 2: nhiệm vụ B, nhóm 3: nhiệm vụ C, … (có thể có nhóm cùng nhiệm vụ)]
- Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, suy nghĩ về câu hỏi, chủ đề và ghi lại những ý kiến của mình.
- Khi thảo luận nhóm phải đảm bảo mỗi thành viên trong từng nhóm đều trả lời được tất cả các câu hỏi trong nhiệm vụ được giao và trở thành “chuyên gia” của lĩnh vực đã tìm hiểu và có khả năng trình bày lại câu trả lời của nhóm ở vòng 2.
VÒNG 2: Nhóm các mảnh ghép
- Hình thành nhóm 3 đến 6 người mới ( 1-2 người nhóm I, 1-2 người nhóm II, 1-2 người nhóm III.....)
- Các câu hỏi và thông tin từ vòng 1 được các thành viên trong nhóm chia nhau trình bày và chia sẻ đầy đủ với nhau.
- Khi các thành viên trong nhóm mới đều hiểu được tất cả các vấn đề và nội dung vòng 1 thì nhiệm vụ được giải quyết.
- Các nhóm mới thực hiện nhiệm vụ và trình bày, chia sẻ kết quả với nhau.    
Sơ đồ mô tả kĩ thuật mảnh ghép
[bookmark: _Toc63487583][image: Description: Ká»¹ thuáº­t "CÃ¡c máº£nh ghÃ©p"]
 	
[bookmark: _Toc63487584]2.4.2. Ưu điểm và hạn chế
	Ưu điểm
Ưu điểm của kĩ thuật dạy học mảnh ghép là giúp người học đào sâu kiến thức trong từng lĩnh vực; Phát huy hiểu biết của người học; Phát triển tinh thần làm việc nhóm. 
Hạn chế
- Phải đảm bảo những thông tin từ các mảnh ghép lại với nhau có thể hiểu được bức tranh toàn cảnh của một vấn đề và là cơ sở để giải quyết một nhiệm vụ phức hợp ở vòng 2.
- Đặc điểm của nhiệm vụ mới ở vòng 2 là một nhiệm vụ phức hợp và chỉ có thể giải quyết được trên cơ sở nắm vững những kiến thức đã có ở vòng 1. 
[bookmark: _Toc63487585]2.5. Biến thể của kĩ thuật trạm kết hợp với mảnh ghép.
Mỗi phương pháp và kĩ thuật đều có những ưu điểm và hạn chế, phục vụ cho những mục đích khác nhau. Không một phương pháp nào là vạn năng và sử dụng trong toàn bộ quá trình dạy học, mà tùy vào nội dung bài giảng mà ta có thể phối hợp đa dạng các phương pháp và kĩ thuật. Biến thể của kĩ thuật trạm kết hợp mảnh ghép nhằm khắc phục những hạn chế như: 
- Kĩ thuật trạm đòi hỏi không gian lớp học rộng với số lượng HS vừa phải, học sinh phải di chuyển nhiều qua các trạm dễ gây mất trật tự trong tiết học.
- Kĩ thuật mảnh ghép đặc điểm của nhiệm vụ ở vòng 2 (mảnh ghép) là một nhiệm vụ phức hợp và chỉ có thể giải quyết được trên cơ sở nhóm vòng 1 (chuyên gia) phải nắm vững những kiến thức đã có. 
Do đó tôi khắc phục bằng cách đối với kĩ thuật trạm thực hiện “hàng đi người ở” nghĩa là học sinh ngồi tại vị trí của nhóm quy định và di chuyển nhiệm vụ học tập của các trạm qua các nhóm trong 1 thời gian nhất định. Bên cạnh đó kết hợp giải quyết nhiệm vụ phức hợp dựa trên các yếu tố hỗ trợ ở mỗi trạm.  Tôi thực hiện trong bài dạy cụ thể như sau:
Ví dụ: Khi dạy Bài 35: “Ếch đồng” - Sinh học 7, GV có thể sử dụng biến thể của kĩ thuật Trạm kết hợp với Mảnh ghép trong hoạt động nhóm như sau: 
BÀI 35: ẾCH ĐỒNG
I. Hoạt động khởi động: (3 phút)
- Trò chơi lật mảnh ghép.
- Lớp lưỡng cư có rất nhiều loài, bài học ngày hôm nay sẽ tìm hiểu 1 loài đại diện: Bài 35:  Ếch đồng.
II. Hình thành kiến thức (30 phút)
1. Chia nhóm: (1 phút) Chia lớp thành 4 nhóm bằng kỹ thuật quân bài. 
2. Hoạt động 1: (4 phút) Hình thành nhóm chuyên gia vòng 1 (kĩ thuật mảnh ghép) 
[image: ]
Đối với vòng 1 đặt tên các nhóm theo số thứ tự: 1, 2, 3, 4.
(4 nhóm chuyên gia tương ứng với 4 nhiệm vụ khác nhau.) 
Tại mỗi nhóm, đã có sẵn các đồ dùng trực quan hỗ trợ, phiếu học tập để học sinh có thể hoàn thành nhiệm vụ tương ứng như: 
Nhóm 1: Tìm hiểu về đời sống của ếch đồng (Tài liệu sách giáo khoa)
Nhóm 2: Cấu tạo ngoài của ếch đồng (Mẫu vật: Con ếch)
Nhóm 3: Tìm hiểu về di chuyển của ếch đồng (Máy tính bảng có video về hình thức di chuyển của ếch)
Nhóm 4: Sinh sản và phát triển của ếch đồng (Tranh 35.4 sgk phóng to, tài liệu có liên quan)
3. Hoạt động 2: (15 phút) Hình thành nhóm ghép vòng 2 (biến thể trạm - hàng đi người ở).
Tại mỗi trạm lần lượt các chuyên gia của mỗi lĩnh vực có nhiệm vụ chia sẽ lại nội dung mình đã tìm hiểu cho các thành viên khác trong nhóm.
	Mỗi trạm có thời gian là 3 phút để thực hiện nhiệm vụ, hết thời gian khi nghe khẩu hiệu “chuyển hàng” của giáo viên, các nhóm thực hiện chuyển hàng theo sơ đồ:
[image: ]
Đối với vòng 2 (nhóm ghép) đặt tên các nhóm theo số thứ tự: A, B, C, D
Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ ở các trạm, học sinh di chuyển về vị trí nhóm chuyên gia ban đầu.
4. Hoạt động 3: (10 phút) Tổng kết nội dung (trò chơi tích lũy điểm), và mở rộng nâng cao kiến thức.
Giáo viên gọi đại diện các nhóm lên báo cáo nội dung được phân công cụ thể: 
Nhóm 1: Di chuyển của ếch đồng. 
Nhóm 2: Đời sống của ếch.
Nhóm 3: Sinh sản và phát triển của ếch đồng.
Nhóm 4: Cấu tạo ngoài của ếch đồng.
	Mỗi nhóm báo cáo đầy đủ chính xác thì được cộng 2 điểm, nhóm chuyên gia của lĩnh vực đó được cộng 1 điểm.
	III. Hoạt động luyện tập: (5 phút)
	Chơi trò chơi hộp quà bí mật: có 4 câu hỏi tương ứng với 4 hộp quà, mỗi nhóm lần lượt chọn 1 hộp quà. Trả lời đúng câu hỏi sẽ nhận được phần thưởng tương ứng trong hộp quà.
	IV. Hoạt động vận dụng: (5 phút)
	Học sinh giải quyết bài tập tình huống. Nhóm nào làm tốt nhận điểm thưởng.
	Tổng kết điểm, trao thưởng, dặn dò.
[bookmark: _Toc63487592]Một số hình ảnh minh họa
[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc63487586]III. HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CỦA VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TRONG THỰC TẾ DẠY HỌC
[bookmark: _Toc63440862][bookmark: _Toc63441977]   Qua một năm thực hiện biện pháp “Sử dụng biến thể của kĩ thuật trạm kết hợp với mảnh ghép nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Sinh học”. Tôi nhận thấy tiết học đạt hiệu quả cao hơn rất nhiều so với trước đây. Từ việc các em chủ động giải quyết các vấn đề trong các trạm, các nhóm “chuyên gia” và nhóm “ghép” đã giúp các em dễ dàng vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi, bài tập sinh học liên quan một cách hiệu quả nhất. Đồng thời HS còn học được phương pháp học tập, tăng tính chủ động, sáng tạo, phát triển tư duy và hứng thú với môn học. Và hơn hết là phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng lắng nghe, kĩ năng hợp tác. Để chắc chắn hơn vào tính hiệu quả của những biện pháp trên, tôi đã tiến hành khảo sát lại kết quả ở khối 7 (năm học 2019-2020). Hình thức khảo sát được tiến hành bằng bài kiểm tra 15 phút trên giấy (cho mỗi lần khảo sát) và mức độ hứng thú của học sinh trong các tiết học. 
Kết quả khảo sát trong 128 em học sinh khối 7 do tôi giảng dạy như sau: 
	Nội dung câu hỏi
	Câu trả lời
	Tiết học không áp dụng biện pháp
	Tiết học áp dụng biện pháp

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	- Em có hứng thú với tiết học không?
	Có
	38
	29.7%
	128
	100%

	
	Không
	90
	70.3%
	0
	0%

	- Khảo sát bài kiểm tra 15 phút.
	Giỏi
	10
	7.8%
	41
	32%

	
	Khá
	28
	21.9%
	50
	39.1%

	
	Trung bình
	58
	45.3%
	37
	28.9%

	
	Yếu
	32
	25%
	0
	0%



   

Như vậy với suy nghĩ và cố gắng ban đầu tôi thấy rằng khi tập trung đầu tư công sức, kiến thức theo kĩ thuật tích cực vào bài dạy, HS tiếp thu bài một cách tích cực không thụ động và hứng thú hơn. Chính sự ham học của HS lại là động lực thúc đẩy GV cần phải đổi mới tư duy, phương pháp dạy học phù hợp với sách giáo khoa mới. Mỗi giờ học mà các em đạt kết quả cao thể hiện được phần nào tâm huyết của người dạy. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
[bookmark: _Toc63487587]IV. KẾT LUẬN CỦA BIỆN PHÁP
[bookmark: _Toc63487588]4.1. Kết luận
Kĩ thuật dạy học biến thể của trạm kết hợp với mảnh ghép tạo ra hoạt động đa dạng phong phú, người học được tham gia vào các hoạt động với nhiệm vụ khác nhau và các mức độ yêu cầu khác nhau. Trong kĩ thuật đòi hỏi người học phải tích cực, nỗ lực tham gia và bị cuốn hút vào các hoạt động để hoàn thành vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân. Thông qua hoạt động này hình thành người học tính chủ động, năng động, linh hoạt, sáng tạo và tinh thần tách nhiệm cao trong học tập đối với chính mình và các bạn trong lớp. Đồng thời hình thành ở người học các kĩ năng giao tiếp, trình bày, hợp tác, giải quyết vấn đề…
Bằng những kinh nghiệm nhỏ tôi đã rút ra quá trình giảng dạy ở trường, qua những bài học thu được trong việc dự giờ các đồng nghiệp, đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của Ban giám hiệu nhà trường, của tổ chuyên môn trường, tôi đã hoàn thành biện pháp “Sử dụng biến thể của kĩ thuật trạm kết hợp với mảnh ghép nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Sinh học”. Tuy nhiên, đề tài có thể không tránh khỏi những hạn chế cần được bổ sung. Rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô để vốn kinh nghiệm giảng dạy của tôi được phong phú hơn, biện pháp của tôi hoàn thiện hơn.
[bookmark: _Toc63487589]4.2. Kiến nghị
[bookmark: _Toc63440867][bookmark: _Toc63441982][bookmark: _Toc63487590]Cần có chính sách khuyến khích GV nghiên cứu tìm ra giải pháp hữu hiệu để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục từng môn học. Động viên, giúp đỡ và tạo khoảng thời gian thuận lợi cho các GV có điều kiện học tập để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
[bookmark: _Toc63440868][bookmark: _Toc63441983][bookmark: _Toc63487591]Tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị dạy học phục vụ cho công tác dạy và học, đảm bảo cho việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực vào hoạt động dạy học hiện nay.
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ				NGƯỜI VIẾT



Lê Thị Kim Tín
[bookmark: _GoBack]
Khảo sát bài kiểm tra 15 phút

Giỏi	Áp dụng biện pháp	Không áp dụng biện pháp	41	10	Khá	Áp dụng biện pháp	Không áp dụng biện pháp	50	28	Trung bình	Áp dụng biện pháp	Không áp dụng biện pháp	37	58	Yếu	Áp dụng biện pháp	Không áp dụng biện pháp	1	32	



Khảo sát hứng thú 
với tiết học

Hứng thú	Áp dụng biện pháp	Không áp dụng biện pháp	128	38	Không hứng thú	Áp dụng biện pháp	Không áp dụng biện pháp	0	90	
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